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I. Phần trắc nghiệm ( 2 điểm ):

Trả lời các câu hỏi sau bằng cách ghi lại chữ cái đứng trước câu trả lời đúng :

Câu 1: Chính quyền phong kiến Đàng Ngoài suy sụp vào khoảng thời gian nào ?

A. Giữa thế kỉ XVIII.



C. Đầu thế kỉ XVII.
B. Đầu thế kỉ XVIII.



D. Cuối thế kỉ XVII.
Câu 2: Quân Tây Sơn đã đánh thắng đạo quân xâm lược nào trong trận Rạch Gầm - Xoài Mút ( 1785 ) ?
A. Quân họ Trịnh .




C. Quân Thanh .
B.  Quân Xiêm .




D. Quân Minh.
Câu 3: Quân đội dưới thời vua Quang Trung gồm những bộ phận nào ?
A. Bộ binh, thủy binh.



C. Tượng binh, kị binh. 

B. Bộ binh, pháo binh.



D. Tượng binh, pháo binh.
Câu 4: Ai là người giúp vua Lê đánh tan các tàn dư họ Trịnh ?

A. Vũ Văn Nhậm.




C. Nguyễn Văn Duệ. 
B. Ngô Thì Nhậm.




D. Nguyễn Hữu Chỉnh.
II. Phần tự luận ( 8 điểm ):


Câu 1 (4 điểm ):  Trình bày  diễn biến quân Tây Sơn đại phá quân Thanh ( năm 1789 ) ? Theo em tại sao nhân dân lại hăng hái tham gia phong trào Tây Sơn ngay từ đầu ?

Câu 2 ( 3 điểm ): Nêu những chính sách của vua Quang Trung để phát triển kinh tế  và phát triển văn hóa dân tộc ? Em hãy đánh giá công lao của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ trong quá trình giữ gìn hòa bình, phát triển đất nước ?
Câu 3 ( 1 điểm ): Hãy kể tên bốn danh nhân văn hóa Thăng Long mà em biết ?
( Học sinh làm bài vào giấy kiểm tra. )
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I. Trắc nghiệm ( 2 điểm ):
Mỗi câu trả lời đúng được 0,5 điểm ( Với câu có hai đáp án đúng, HS phải trả lời đúng và đủ cả hai đáp án GV mới cho điểm. )
	 Câu
	Câu 1
	Câu 2
	Câu 3
	Câu 4

	Đáp án
	A
	B
	A, C
	D


II. Tự luận ( 8 điểm ):       
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	* Diễn biến:
  - Cuối năm 1788 Tôn Sĩ  Nghị chỉ huy 29 vạn quân, chia làm 4 đạo kéo vào nước ta. Trước thế giặc mạnh quân Tây Sơn tạm rút lui khỏi Thăng Long, lập phòng tuyến ở Tam Điệp - Biện Sơn. 
  - Tháng12/1788 Nguyễn Huệ lên ngôi hoàng đế lấy niên hiệu là Quang Trung và lập tức tiến quân ra Bắc .
  - Từ Tam Điệp, Quang Trung chia quân làm 5 đạo ( đạo chủ lực do Quang Trung chỉ huy ) tiến vào Thăng Long . Đêm 30 tết quân ta vượt sông Gián Khẩu ( sông Đáy ), tiêu diệt toàn bộ quân địch ở đồn tiền tiêu.
  - Mùng 3 tết quân ta tiêu diệt địch ở đồn Hạ  Hồi. Mờ sáng ngày mồng 5 tết quân ta tiến đánh đồn Ngọc Hồi, quân Thanh chống cự không nổi, bỏ chạy toán loạn. 
 - Cùng lúc đó đạo quân của Đô Đốc Long đánh đồn Đống Đa, tướng giặc là Sầm Nghi Đống khiếp sợ thắt cổ tự tử .
- Tôn Sĩ Nghị bàng hoàng cùng một số võ quan bỏ lại quân lính, vượt sông Nhị ( sông Hồng ) chạy trốn. Trưa mồng 5 tết, Quang Trung cùng đoàn quân Tây Sơn chiến thắng kéo vào Thăng Long.
 * Nhân dân hăng hái tham gia khởi nghĩa Tây Sơn ngay từ đầu là do:

- Cuộc khởi nghĩa nhằm lấy của người giàu chia cho người nghèo hợp lòng dân.
- Cuộc khởi nghĩa nhằm lật đổ chính quyền phong kiến thối nát lúc bấy giờ, đưa nhân dân thoát khỏi đời sống khổ cực.
	0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

	2
	* Kinh tế:
- Ra “chiếu khuyến nông” để giải quyết tình trạng ruộng đất bỏ hoang và nạn lưu vong. 
- Bãi bỏ hoặc giảm nhẹ nhiều thứ thuế, chính sách mở cửa ải, thông chợ búa.
* Văn hóa: 

- Ban bố “Chiếu lập học”, khuyến khích mở cửa trường học.

- Dùng chữ Nôm làm thứ chữ viết chính thức của nhà nước, lập Viện Sùng Chính. 

* Đánh giá về công lao của vua Quang Trung - Nguyễn Huệ 
- Lật đổ chính quyền thối nát Nguyễn, Trịnh, Lê. Đặt nền tảng cho việc thống nhất đất nước. Đánh tan quân xâm lược Thanh bảo vệ độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ.
- Thực hiện nhiều chính sách tiến bộ giúp cho tình hình kinh tế, xã hội nước ta ổn định và phát triển.
	0,5

0,5
0,5
0,5
0,5

0,5

	3
	- HS kể đúng tên :
( Học sinh có thể kể các tên sau: Đặng Trần Côn, Đoàn Thị Điểm, Hồ Xuân Hương, Lê Qúy Đôn , Ngô Thì Sĩ, Nguyễn Du, Bùi Huy Bích... )
	1,0
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I. Mục tiêu cần đạt :

1. Kiến thức : Kiểm tra và đánh giá kiến thức của học sinh về phần nước Đại Việt ở các thế kỉ XVI – XVIII trọng tâm là : Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII, phong trào Tây Sơn, Quang Trung xây dựng đất nước.

2. Kỹ năng :  Học sinh vận dụng kiến thức đã học để làm bài. Học sinh rèn được kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá sự kiện và nhân vật lịch sử.

3. Thái độ : Ghi nhớ công lao của các vị anh hùng dân tộc,  tự hào về truyền thống đấu tranh  kiên cường  của dân tộc, trân trọng những thành tựu văn hóa, giáo dục của cha ông.

II. Ma trận :

	Nội dung
	                             Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII.
	I.C1
0,5đ
	
	
	
	
	
	
	
	0,5 điểm

	Phong trào Tây Sơn.
	I.C2,4
1,0đ
	
	
	II.C1

3,0đ
	
	
	
	II.C1
1,0đ
	5,0 điểm

	Quang Trung xây dựng đất nước.
	I.C3

0,5đ
	II.C2

3,0đ
	
	
	
	II.C3

1,0đ
	
	
	4,5 điểm

	Tổng

	2,0đ
	3,0đ
	
	3,0đ
	
	1,0đ
	
	1,0đ
	10 điểm

	
	5,0 điểm
	3,0 điểm
	1,0 điểm
	1,0 điểm
	


 III. Duyệt đề

Người ra đề

            Tổ/Nhóm chuyên môn                   
    BGH duyệt

Trương Thị Thảo                 Trịnh Thị Giang                            Lê Thị  Thu Hoa
